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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 14/08/2019 14:42 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 14/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Gia Lai (DH15BQGL)

Trương Thị Minh Trình (15125433)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 05
Nguyễn Trung
Hậu

3 3 ---------101112--- PV400B 03/09/2019 - 12/11/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ------789------ RD200 03/09/2019 - 22/10/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 123456--------- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03
Nguyễn Hữu
Nam

4 3 ------789------ PV335 04/09/2019 - 23/10/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 02 01
Nguyễn Hữu
Nam

7 6 123456--------- BQ07 02/11/2019 - 16/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 14/08/2019 14:42 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 14/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Gia Lai (DH15BQGL)

Nguyễn Thị Thu Thắm (15125309)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 05
Nguyễn Trung
Hậu

3 3 ---------101112--- PV400B 03/09/2019 - 12/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 123456--------- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03
Nguyễn Hữu
Nam

4 3 ------789------ PV335 04/09/2019 - 23/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 14/08/2019 14:42 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 14/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Gia Lai (DH15BQGL)

Đỗ Trọng Nghĩa (15125422)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 02
Nguyễn Trung
Hậu

2 3 123------------ PV235 02/09/2019 - 11/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 14/08/2019 14:42 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 14/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Gia Lai (DH15BQGL)

Nguyễn Thị Hằng Nga (15125304)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 05
Nguyễn Trung
Hậu

3 3 ---------101112--- PV400B 03/09/2019 - 12/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 14/08/2019 14:42 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 14/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Gia Lai (DH15BQGL)

Nguyễn Thị Yến (15125318)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 02
Nguyễn Trung
Hậu

2 3 123------------ PV235 02/09/2019 - 11/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 3 ------789------ RD200 02/09/2019 - 21/10/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 02 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 ------789101112--- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 14/08/2019 14:42 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 14/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Gia Lai (DH15BQGL)

Rơ Mah Phoen (15125424)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

202121 Xác suất thống kê 01 Bùi Đại Nghĩa 2 3 123------------ TV102 02/09/2019 - 16/12/2019

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 05
Nguyễn Trung
Hậu

3 3 ---------101112--- PV400B 03/09/2019 - 12/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 123456--------- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 03
Nguyễn Hữu
Nam

4 3 ------789------ PV335 04/09/2019 - 23/10/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 14/08/2019 14:42 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 14/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Gia Lai (DH15BQGL)

Lang Thị Kiều Loan (15125416)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210323 Kỹ thuật điện đại cương 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 3 ------789------ RD200 02/09/2019 - 21/10/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 02 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 ------789101112--- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 14/08/2019 14:42 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 14/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Gia Lai (DH15BQGL)

Văn Thị Mỹ Linh (15125302)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210323 Kỹ thuật điện đại cương 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 3 ------789------ RD200 02/09/2019 - 21/10/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 3 ------789------ RD200 03/09/2019 - 22/10/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 02 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 ------789101112--- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

210316 KT lạnh & UD lạnh trong CNTP 02 02
Nguyễn Hữu
Nam

8 6 123456--------- BQ07 24/11/2019 - 08/12/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019
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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Thời Khóa Biểu Sinh Viên

Ngày in : 14/08/2019 14:42 Trang 1 / 1

Lớp:
Họ tên sinh viên:

Ngày in: 14/08/2019

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Gia Lai (DH15BQGL)

Trần Thị Thu Thảo (15125310)

Mã MH Tên môn học Nhóm TH CBGD Thứ Số tiết Tiết học Mã phòng Tuần học

Môn đã xếp TKB

210312 Kỹ thuật thực phẩm 1 02
Nguyễn Trung
Hậu

2 3 123------------ PV235 02/09/2019 - 11/11/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 02
Nguyễn Hữu
Nam

2 3 ------789------ RD200 02/09/2019 - 21/10/2019

210323 Kỹ thuật điện đại cương 02 02
Nguyễn Hữu
Nam

3 6 ------789101112--- BQ07 29/10/2019 - 12/11/2019

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1).
 Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học kỳ.
Ngày bắt đầu học kỳ : 02/09/2019


